KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu – Trần Thị Thúy
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/03 đến 05/03
Nguyễn Thị Thu
	Tuần 2
Từ 08/03 đến 12/03 Trần Thị Thúy
	Tuần 3
Từ 15/03 đến 19/03 Nguyễn Thị Thu
	Tuần 4
Từ 22/03 đến 26/03 Trần Thị Thúy
	Tuần 5
Từ 29/03 đến 02/04 Nguyễn Thị Thu
	Mục tiêu đánh giá

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, tạo hứng thú cho trẻ thích đến lớp.
- Nhắc nhở trẻ chào hỏi ông, bà, bố, mẹ và cô giáo khi đến lớp và gặp người lớn.
- Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định
- Quan sát đo thân nhiệt, xịt tay sát khuẩn trước khi vào lớp. 
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay - vai: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Lưng, bụng, lườn: Đứng quay người sang hai bên
- Chân: Bật tách – chụm chân tại chỗ 

	

	Trò chuyện
	* Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của ngày 8/3, dạy trẻ tập nói 1 số câu đơn giản khi tặng quà cho bà/mẹ
* Xem tranh ảnh bố mẹ và bé cùng sưu tầm về các loại phương tiện giao thông.
* Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện về 1 số phương tiện giao thông, chức năng, cấu tạo, môi trường hoạt động của các loại phương tiện: số phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, tàu hỏa, xe điện, xích lô... Phương tiện giao thông đường thủy: Tàu thủy, thuyền buồm,.... 
* Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện về một số luật lệ giao thông: Đi theo tín hiệu đèn giao thông, người tham gia giao thông phải đi bên phải, trẻ em sang đường phải có người lớn dăt, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy… Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi …) khi được nhắc nhở.
* Cho trẻ xem băng hình, trò chuyện về 1 số phương tiện giao thông, chức năng, cấu tạo, môi trường hoạt động của các loại phương tiện giao thông đường sắt và 1 số biển báo giao thông đường sắt 
	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
- VĐCB: Đập- bắt bóng với cô
- TC: Tín hiệu 

	Văn học
Truyện: Tàu thủy tí hon (MT52) 

	Vận động
- VĐCB: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng đứng
- TCVĐ: Quả bóng nảy (MT5) 
	Văn học
Thơ: Xe chữa cháy 

	Vận động
- VĐCB: Bò trong đường hẹp 
- TC: Chim bay cò bay (MT76) 

	MT75, MT7, MT34, MT19, MT85, MT52, MT28, MT5, MT25, MT86, MT76, MT32, MT92

	
	T3
	Làm quen với toán
Tách nhóm có 4 đối tượng thành hai nhóm nhỏ hơn. (MT34) 

	Làm quen với toán
Xác định phía trước – phía sau của bản thân 

	Làm quen với toán
Sắp xếp theo quy tắc 1-1 

	Làm quen với toán
Ôn nhận biết và gọi đúng tên các hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh về chiều dài của hai đối tượng. Sử dụng đúng các từ “dài hơn – ngắn hơn”. (MT32) 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Làm thiếp tặng mẹ (MT7) 

	Hoạt động tạo hình
Xé, dán con thuyền (MT85) 

	Hoạt động tạo hình
Dán bộ phận còn thiếu của đoàn tàu 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét, tô màu chiếc xe đạp (MT86) 
	Hoạt động tạo hình
- Tạo hình pháo hoa (MT92) 

	

	
	T5
	Khám phá
Ngày của bà và mẹ (MT75) 

	Khám phá
Bé đi chơi thuyền (MT19) 

	Khám phá
Phương tiện giao thông đường sắt (MT28) 

	Khám phá
Một số biển báo giao thông đường bộ (MT25) 
	Khám phá
- Bé an toàn khi tham gia giao thông đường bộ 

	

	
	T6
	Âm nhạc
- Dạy hát: Bông hoa mừng cô.
- Nghe hát: Mùng 8/3.
-TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát. 

	Âm nhạc
- Dạy hát(TT): Em đi chơi thuyền
- Nghe hát: Lá thuyền ước mơ
- TCAN: Vui nhặt lá theo nhạc điệu 
	Âm nhạc
- Dạy hát (TT): Đoàn tàu nhỏ xíu.
- Nghe hát: anh phi công ơi.
- TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
	Âm nhạc
- Dạy VĐMH (TT): Đi xe đạp.
- Nghe hát: Bác đưa thư vui tính.
- TC: Đưa thư. 

	Âm nhạc
- Dạy hát bài : Em tập lái ô tô.
- Nghe hát : Lái Ô tô.
- TC: Nghe giai điêu đoán tên bài hát. 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1
* HĐ có chủ đích
- Quan sát: Vườn hoa
- Quan sát: Cách làm thiếp tặng bà tặng mẹ.
- Trò chuyện về ngày của bà, của mẹ
- HĐTT : Giao lưu với lớp MGL A2
- HĐKVC: Tạo hình 
* Trò chơi:
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
- TCVĐ: Tìm bạn
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- TCDG: Đi cầu đi quán.
- TCDG: Luồn luồn dải dế 

* Tuần 2.
* HĐ có chủ đích
- Quan sát: Thuyền buồm
- HĐKVC: Khám phá
- Quan sát: Thuyền thúng
- HĐKVC: Văn học + Chăm sóc vườn rau
- HĐTT: Giao lưu với lớp MGL A1
* Trò chơi:
- TCDG: Thả đỉa 
Ba ba
- TCVĐ: Gà tìm chuồng. 

* Tuần 3
* HĐ có chủ đích
- QS: Tàu hỏa
- Trò chuyện về các loại phương tiện giao thông đường sắt
- QS: Các loại PTGT đường bộ
- HĐTT: Giao lưu lớp MGB C1
- HĐKVC: Tạo hình 
* Trò chơi:
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ.
- TCVĐ: Bé nào nhanh nhất
- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

* Tuần 4.
* HĐ có chủ đích
- QS: Bé đến trường bằng phương tiện gì.
- HĐKVC: Khám phá 
- QS: Vườn rau
- HĐTT: Chơi kéo co với lớp C1
- HĐKVC: Văn học + Chăm sóc vườn rau
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bắt bướm
- TCDG: Rồng rắn lên mây.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- TCVĐ: Đập bóng
- TCVĐ: Kéo co 

* Tuần 5.
* HĐ có chủ đích
- QS: 1 số biển báo giao thông đường đường bộ 
- HĐKVC: Khám phá 
- QS: Vườn rau
- HĐTT: Chơi kéo co với lớp C1
- HĐKVC: Văn học + Chăm sóc vườn rau
* Trò chơi:
- TCVĐ: Bắt bướm
- TCDG: Rồng rắn lên mây.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất
- TCVĐ: Đập bóng
- TCVĐ: Kéo co 
*Thí nhiệm trồng cây rau cải. (MT24) 
	MT24

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Góc âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ, múa hát các bài hát để chúc mừng ngày 8/3 (tuần 1). 
- Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố (tuần 2).
- Góc học tập: Tự xếp chồng 8 - 10 khối không đổ, chơi xếp hình, ghép các hình đã học thành các phương tiện giao thông (tuần 3). 
- Góc văn học: Làm sách thơ, truyện về 1 số biển báo giao thông đường sắt (tuần 4)
- Góc thiên nhiên: Chơi bắt cá, cắp cua bỏ giỏ, chơi với bèo, lá cây làm các phương tiện giao thông.
- Góc thư viện: Biết đóng - mở sách, đọc lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái sang phải,làm sách truyện cùng cô….
- Góc nấu ăn: Làm nem, sushi, nộm,..., trình bày các món ăn, biết cất đồ chơi đúng nơi.
- Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát trong chủ đề - sự kiện, xích lô, nào mình cùng đi xe buýt, Em đi qua ngã tư đường phố….
- Góc học tập: Tách gộp nhóm có 4 đối tượng, đếm và phân loại các phương tiện giao thông…
- Góc nghệ thuật: Trang trí thiếp, làm hoa, nặn bánh… (MT60) 

	MT60

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trẻ biết ăn uống gọn gàng, sạch sẽ, không đùa nghịch nói chuyện. biết đi vệ sinh đúng nơi quy định (nhận biết các ký hiệu trong nhà vệ sinh)
- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt…
- Rèn cho trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn rửa tay, lau mặt, súc miệng nước muối.
- Rèn các thói quen văn minh trong khi ăn (xúc gọn gàng, không cười đùa, biết nhặt cơm rơi..).
- Trẻ biết nhắc lại tên món ăn theo cô. Biết ăn các món ăn khác nhau để giúp cơ thể khỏe mạnh.
- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy theo nhạc bài hát: Đường em đi, Em đi qua ngã tư đường phố, Đường và chân, Đi xe đạp… 
Hoạt động khác:
- Trẻ biết ăn uống sạch sẽ, gọn gàng, đi vệ sinh đúng nơi quy định (MT17) 
	MT17

	Hoạt động chiều
	* Tuần 1.
- Dạy hát: Bông hoa mừng cô
- Làm BT Toán: Nhận biết về phương tiện giao thông
- Tạo hình: Tô mầu bộ lông cừu.
- Cho trẻ làm bánh ngọt tặng mẹ nhân ngày 8/3
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 2.
- Dạy trẻ gấp thuyền giấy
- VĐCB: Lăn bóng theo hướng thẳng
- Làm BT Toán:Nhận biết trên dưới.
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan (MT78) 

* Tuần 3.
- VĐMH: Đoàn tàu nhỏ xíu 
- Làm BT Toán: Ghép tương ứng.
- Vẽ và tô màu bộ lông cừu.
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 4
- VĐCB: Ném xa bằng 2 tay
- Làm BT Toán: Nhận biết các đồ vật hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật
- Vẽ và tô màu biển báo giao thông.
- Xem băng hình về một số hành vi văn minh khi tham gia giao thông
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 5.
- VĐMH: Đi xe đạp.
- Làm BT Toán: So sánh dài hơn - ngắn hơn.
- Rèn trẻ một số hành vi văn minh khi tham gia các phương tiện công cộng
- Vẽ và tô màu các biển báo giao thông.
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan 

Hoạt động khác:
- Gộp 2 nhóm đối tượng (một nhóm có 2 đối tượng, một nhóm có 3 đối tượng) và đếm. 

	MT78

	Chủ đề - Sự kiện 
	Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 
	Thuyền đi ở đâu? 
	Phương tiện giao thông đường sắt 
	Bé đến trường bằng phương tiện gì? 
	An toàn khi tham gia giao thông đường bộ 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
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